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TÓM TẮT 
Cà phê chè là loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, sinh trưởng ở độ cao trên 600 m. 
Điện Biên là một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển canh tác nhờ các điều kiện độ cao, 
thổ nhưỡng và nguồn nước thích hợp với đặc tính sinh trưởng của cây cà phê chè. Nghiên cứu 
sử dụng dữ liệu viễn thám, công nghệ GIS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP để xây 
dựng bản đồ tiềm năng phát triển cây cà phê chè từ các dữ liệu về cao độ số, thổ nhưỡng, độ 
dốc, mưa bình quân năm và mô đun dòng chảy bằng ma trận so sánh. Đây là hướng nghiên 
cứu mới giúp đánh giá tiềm năng canh tác cây cà phê chè trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, 
tính logic, tin cậy của ma trận thông qua tỉ số nhất quán CR = 0,08 < 0,1 và phần lớn diện tích 
canh tác nông nghiệp của tỉnh Điện Biên phù hợp với cây cà phê chè với diện tích tiềm năng 
là 276.597 ha (28,96%), rất tiềm năng là 92.872 ha (9,72%), góp phần hỗ trợ trong công tác 
đánh giá, quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với các nhà quản lý. 
Từ khoá: Viễn thám, GIS, AHP, cà phê chè, Điện Biên. 

 
1. $%T V(N $* 
Độ dốc hoặc độ nghiêng của đất được gọi là 

độ dốc của đất. Độ dốc lớn là đất có độ nghiêng 
lớn, trong khi độ dốc thoải là đất có độ nghiêng 
nhỏ. Đất dốc, được định nghĩa là bất kỳ loại đất 
nào có độ dốc lớn hơn 5% (~3o) và là nguồn tài 
nguyên đất quan trọng cho sản suất nông nghiệp 
vùng cao. Độ dốc ảnh hưởng trực tiếp đến độ sâu 
của tầng đất, tính dễ bị xói mòn, việc làm đất, 
tưới tiêu, sự thích nghi của cây trồng [1].  

Cà phê chè (Arabica) là loại cây trồng có giá 
trị kinh tế cao, được trồng nhiều ở những vùng có 
khí hậu mát mẻ, có thể sinh trưởng và phát triển 
bình thường trong khoảng nhiệt độ từ 5-30oC, 
nhưng thích hợp nhất trong khoảng nhiệt độ từ 15-
24oC, lượng mưa hàng năm từ 1.500-2.000 mm. 
Loại đất thích hợp cho canh tác cà phê chè là đất 
phát triển từ đá mẹ bazan, ngoài ra cũng có thể 
trồng trên các loại đất phát triển từ đá mẹ gnai, 
granit, đá phiến như: Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv), 
đất đỏ vàng trên đá sét và đá biến chất (Fs), đất 
nâu tím trên đá sa phiến thạch màu tím (Fe); đất đỏ 

nâu trên đá macma bazơ và trung tính (Fk) với các 
đặc điểm cơ bản như: Tầng đất canh tác dày ≥ 70 
cm; độ xốp trên 60%, thoát nước tốt; độ pH KCl 
thích hợp từ 4,5-6,0; hàm lượng hữu cơ tổng số 
tầng đất mặt (0-30 cm) ≥ 2,5% [2]. 

Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê đứng 
thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil với sản lượng chủ 
yếu là cà phê robusta, chiếm 95%. Trong khi đó, 
cà phê chè (arabica) lại không phải thế mạnh của 
Việt Nam dù sở hữu nhiều đặc điểm tốt như khả 
năng kháng sâu, bệnh, cây trưởng thành sớm, 
năng suất cao do chất lượng hạt không được đánh 
giá cao [3]. Điện Biên là một tỉnh miền núi nằm ở 
Tây Bắc của Việt Nam với địa hình chủ yếu là 
đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh [4] với 
nhiệt độ trung bình hàng năm từ 21oC-23oC [5], 
phù hợp với đặc tính sinh trưởng của cây cà phê 
chè. Trong bối cảnh nhiều diện tích cây trồng 
truyền thống cho hiệu quả kinh tế thấp, tỉnh Điện 
Biên đang tập trung triển khai chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng theo hướng phát triển các loại cây công 
nghiệp và cây ăn quả có giá trị cao như cà phê, 
mắc ca, chè… Đây được xem là hướng đi chiến 
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lược nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, 
đồng thời sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai. 
Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi đã mang lại 
những kết quả tích cực. Đến năm 2026, diện tích 
cà phê toàn tỉnh Điện Biên đạt 8.378 ha, tăng 
77,21% so với cùng kỳ năm trước. Cà phê chè là 
cây ưa khí hậu mát mẻ, cường độ chiếu sáng vừa 
phải, nên trồng cà phê chè ở độ cao so với mặt 
nước biển từ 600-2.000 m, độ cao thích hợp là 
trên 1.000 m [2]. Cà phê đang dần khẳng định 
vai trò là cây trồng chủ lực, phù hợp với điều 
kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên [6]. Hiện nay, cây cà phê chè (arabica) 
đang mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, việc đánh 
giá tiềm năng phát triển cây cà phê chè trên vùng 
đất dốc là yêu cầu cấp thiết. Việc sử dụng dữ 
liệu viễn thám, GIS và phương pháp phân tích 
thứ bậc AHP để đánh giá tiềm năng phát triển 
cây cà phê chè trên vùng đất dốc mang lại nhiều 
hiệu quả khi GIS giúp xử lý dữ liệu và tổng hợp 

theo phân bố không gian cùng với AHP kết hợp 
được nhiều yếu tố độ cao, độ dốc, thổ nhưỡng, 
lượng mưa và dòng chảy để đánh giá mức độ 
phù hợp của cây cà phê chè đối với vùng đất 
dốc, chiếm đa số diện tích canh tác nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh và có tiềm năng, dư địa phát 
triển nông nghiệp thông minh, thích ứng với 
biến đổi khí hậu hiện nay. 

2. V,T LI/U VÀ PH45NG PHÁP NGHIÊN C:U 
Phương pháp nghiên cứu sử dụng dữ liệu 

viễn thám như bản đồ cao độ số, độ dốc, mưa 
cùng với dữ liệu thu thập về thổ nhưỡng, mô đun 
đặc trưng dòng chảy năm kết hợp đặc tính sinh 
trưởng của cây cà phê chè, sau đó đánh giá bằng 
phân tích thứ bậc AHP thông qua tham khảo về 
quy chuẩn phân loại, kế thừa từ các nghiên cứu 
trước đây kết hợp với GIS để xây dựng bản đồ 
tiềm năng phát triển cây cà phê chè cho tỉnh 
Điện Biên. 

 
Hình 1. Phương pháp nghiên cứu xây dựng bản đồ tiềm năng phát triển cây cà phê chè trên 

vùng đất dốc tỉnh Điện Biên 
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Phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic 
Hierarchy Process - AHP) là một trong những 
phương pháp ra quyết định đa mục tiêu được 
đề xuất bởi Thomas (1980) [17]. AHP là một 

phương pháp định lượng, dùng để sắp xếp các 
phương án quyết định và chọn một phương án 
thỏa mãn các tiêu chí cho trước [7-9]. 

Bảng 1. Thu thập dữ liệu đầu vào tính toán tiềm năng phát triển cây cà phê chè 

TT Tên dữ liệu Đơn vị Định 
dạng 

Phân giải 
không gian 

Thời gian 
thu thập Nguồn 

1 Cao độ số Mét Raster 30 m Năm 2014 NASA 

2 Độ dốc Độ Raster 30 m  Tính toán từ dữ liệu cao 
độ địa hình (DEM) 

3 Thổ 
nhưỡng - Shapefile - Năm 2000 Atlat Tài nguyên nước 

Quốc gia 

4 Mưa mm Raster 5km Giai đoạn: 
1981 - 2025 

Trung tâm Rủi ro Khí hậu 
(CHG) 

5 Mô đun 
dòng chảy l/s.km2 Shapefile - Năm 2024 Viện Quy hoạch Thuỷ lợi 

6 Dữ liệu nền  Shapefile - Năm 2024 Quy hoạch tỉnh Điện Biên 
 

Các bước nghiên cứu bao gồm: 
Bước 1: Thu thập các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình phát triển của cây cà phê chè. Trong 
phạm vi nghiên cứu, đây là những yếu tố ảnh 
hưởng bao gồm: Cao độ, độ dốc, thổ nhưỡng, 
mưa và mô đun dòng chảy. Ngoài ra, còn dữ liệu 
về lớp sử dụng đất nông nghiệp để làm bản đồ 
nền và được thể hiện trong bảng 1.  

Dữ liệu cao độ số DEM được thu thập từ 
nguồn SRTM của NASA, đây là nguồn dữ liệu 
toàn cầu miễn phí, có độ phân giải 30 m, với đặc 
thù địa hình tỉnh Điện Biên đa phần là đồi núi, 
địa hình ít bị thay đổi, phù hợp trong phạm vi 
nghiên cứu. 

Dữ liệu độ dốc được tính toán từ dữ liệu cao 
độ số DEM và được xử lý bằng phần mềm QGIS 
từ công cụ ‘Slope’ tính toán góc nghiêng của địa 
hình từ lớp ảnh raster đầu vào. Độ dốc được biểu 
thị bằng độ. 

Dữ liệu thổ nhưỡng được thu thập từ Atlat 
Tài nguyên nước Quốc gia của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (cũ), thu thập các loại hình đất các 
tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, trong đó có 
tỉnh Điện Biên. 

Dữ liệu mưa được tính toán bình quân năm 
theo giai đoạn 1981-2025 từ dữ liệu mưa vệ tinh 
Chirps. Đây là nguồn dữ liệu mưa phổ biến, tin 
cậy, được kiểm chứng trong các nghiên cứu 

trước đây [10-13]. Do dữ liệu mưa Chirps phân 
giải 5 km tương đối thô, chưa phù hợp với phạm 
vi của tỉnh Điện Biên nên đã đưa về độ phân giải 
30 m bằng phương pháp nội suy Bilinear 
Interpolation (nội suy tuyến tính hai chiều) trong 
QGIS, đây là phương pháp tính toán giá trị cho 
pixel mới dựa trên trung bình trọng số của 4 
pixel cũ gần nhất [14]. 

Dữ liệu mô đun dòng chảy năm được dựa 
trên số liệu dòng chảy năm tại các trạm quan trắc 
của tỉnh Điện Biên như Mường Lay, Bản Yên, Na 
Sang - Nậm Mức thu thập được qua từng thời kỳ 
(nguồn số liệu của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi thu 
thập qua các dự án của Viện) tiến hành tính toán 
dòng chảy trung bình nhiều năm nhằm phù hợp 
với kịch bản biến đổi khí hậu mới nhất của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường). Từ số liệu dòng chảy 
trung bình nhiều năm và diện tích lưu vực tính 
toán được mô đun dòng chảy năm. Đây là yếu tố 
gián tiếp, phản ánh mật độ và tiềm năng sinh 
nước mặt từ yếu tố lượng mưa và điều kiện tự 
nhiên, giúp đánh giá tiềm năng nguồn nước tại 
vùng nghiên cứu có thích hợp để canh tác cây cà 
phê chè hay không. 

Dữ liệu nền là dữ liệu canh tác nông nghiệp 
được thu thập từ bản đồ sử dụng đất theo Quy 
hoạch sử dụng đất của tỉnh Điện Biên dạng .dgn, 
sau đó được xử lý thành dạng shapefile, trong đó 
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đã loại bỏ đi các lớp sử dụng đất như: Rừng 
phòng hộ, đất ở đô thị, đất quốc phòng, an ninh, 
nước mặt, giao thông… kết hợp với độ dốc từ 3◦ 
trở lên làm dữ liệu nền trong nghiên cứu. 

Bước 2: Xử lý, đánh giá số liệu theo ma trận 
so sánh cặp tiêu chí,  các yếu tố được so sánh theo 
thang điểm Saaty (1-9) [15] để đánh giá tầm quan 
trọng của yếu tố này so với yếu tố kia (Bảng 2). 

Bảng 2. Phân loại tầm quan trọng tương đối của Saaty 

So sánh Định nghĩa Giải thích 

1 Quan trọng bằng nhau Hai yếu tố đóng góp ngang nhau cho mục tiêu. 

3 Quan trọng vừa Yếu tố này quan trọng hơn chút ít 

5 Quan trọng rõ rệt Yếu tố này quan trọng hơn đáng kể 

7 Quan trọng rất cao Yếu tố này được ưu tiên rất mạnh mẽ 

9 Quan trọng cực kỳ cao Yếu tố này cao hơn hẳn, bằng chứng cao nhất 

2, 4, 6, 8 Giá trị trung gian Dùng khi cần thỏa hiệp hoặc đánh giá nằm giữa hai mức độ 

Bước 3: Sau khi so sánh, đánh giá các yếu 
tố, tính toán trọng số Wi cho từng nhóm yếu tố 
trong ma trận bằng cách lấy từng phần tử chia 

cho tổng của cột chứa, sau đó tính trung bình 
cộng các phần tử trên mỗi hàng của ma trận đã 
chuẩn hóa. 

Bảng 3. Bảng ma trận tính toán trọng số từ các yếu tố đầu vào 
Tiêu chí A1 A2 … An Trọng số Wi 

A1 1 a12  a1n W1 
A2 1/a12 1  a2n W2 
…   …  … 
An 1/a1n 1/a2n  1 Wn 

 
Trong đó: n là số tiêu chí,  là giá trị ma 

trận chuẩn hoá. 
Bước 4: Tính toán tỉ số nhất quán (CR) để 

đánh giá độ tin cậy của quá trình ra quyết định, 
CR < 0,1 (10%) là chấp nhận được, công thức 
tính CR như sau: 

 
Trong đó: CI là chỉ số nhất quán được xác 

định theo công thức: 

 
Trong đó: n là số yếu tố trong ma trận so 

sánh, trong trường hợp này n = 5;  là giá trị 

riêng lớn nhất của ma trận so sánh cặp;  
càng gần n thì càng nhất quán [8] và được tính 
như sau: 

 
RI (Random Index) là Chỉ số ngẫu nhiên 

được tra cứu từ bảng chuẩn của Saaty dựa theo số 
lượng tiêu chí được thể hiện ở bảng 4. 

Bảng 4. Chỉ số ngẫu nhiên ứng với số tiêu chí lựa chọn [16] 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,52 0,89 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,59 
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Bước 5: Phân loại mức độ tiềm năng (P) 
được đánh giá mức độ phù hợp dựa vào các yếu 
tố theo công thức: 

 

Trong đó: Xi là tiêu chí đánh giá theo các mức 
không phù hợp, phù hợp và rất phù hợp đối với từng 
yếu tố; Wi là trọng số trong ma trận tính toán sau 
khi đã đánh giá độ tin cậy. 

Bảng 5. Bảng phân cấp mức độ tiềm năng của các yếu tố [17-22] 

Yếu tố 

Đánh giá 

Thổ nhưỡng 

(loại đất) 
Cao độ (m) 

Lượng 
mưa 

(mm/năm) 

Độ dốc  

(Độ) 

Mô đun dòng chảy 

M0 (l/s.km2) 

Rất tiềm năng Đất nâu đỏ, 
nâu vàng 

1.000- 
2.000 

1.500- 
2.000 3 - 8 40≤M0<60 

Tiềm năng Đất xám feralit, 
đất xám mùn trên núi 600-1.000 1.000- 

1.500 8 - 15 20≤M0<40 

Không tiềm năng Đất mùn Alit trên núi, 
đất phù sa chua 

< 600 hoặc 
> 2.000 

< 1.000 
hoặc 

> 2.000 
> 15 

M0<20 hoặc 

M0>60 

Kết quả sau khi tính toán (Bảng 5) nằm trong 
khoảng từ 1-3 (1: Không tiềm năng; 2: Tiềm 
năng; 3: Rất tiềm năng), nghiên cứu sử dụng 
phương pháp khoảng chia đều (Equal Interval) 
trong GIS để phân loại mức độ tiềm năng phát 
triển cây cà phê chè cũng như tham khảo, kế thừa 
các nguồn về đánh giá tiềm năng cây cà phê chè 
từ những vùng nghiên cứu tương tự về cao độ, 
thổ nhưỡng từ các dự án, đề tài trước đây và phát 
triển phương pháp áp dụng theo đặc điểm riêng 
cho tỉnh Điện Biên [19, 23-25]. 

Bảng 6. Phân loại mức độ tiềm năng cây cà 
phê chè 

Khoảng giá trị P Mức độ tiềm năng 
1,00-1,67 Không tiềm năng 
1,67-2,34 Tiềm năng 
2,34-3,00 Rất tiềm năng 

3. K=T QU? VÀ TH?O LU,N 
Nghiên cứu tiến hành xây dựng bản đồ theo 

các yếu tố kết hợp bản đồ nền, phân bố được thể 
hiện trên phạm vi tỉnh Điện Biên trong Hình 2. 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

  
(e) (g) 

Hình 2. Bản đồ phân bố theo các yếu tố tỉnh Điện Biên: (a) Cao độ; (b) Thổ nhưỡng; (c) Độ dốc; 
(d) Mưa bình quân năm; (e) Đẳng trị dòng chảy và (g) Phân bố nông nghiệp 

Bảng 7. Đặc điểm các loại hình thổ nhưỡng theo phân bố canh tác nông nghiệp  
của tỉnh Điện Biên [26, 27] 

Loại đất Thành phần cơ giới Độ dày tầng đất Độ phì 
Đất nâu đỏ Nặng Dày Cao 

Đất nâu vàng Nặng Dày Cao 
Đất xám feralit Trung bình đến nặng Trung bình đến dày Trung bình 

Đất xám mùn trên núi Nhẹ đến trung bình Trung bình đến dày Trung bình đến cao 
Đất mùn alit trên núi Nhẹ đến trung bình Dày Cao 

Đất phù sa chua Thịt nhẹ đến thịt trung bình,  
có nơi thịt nặng Dày Trung bình 

 

Từ phân loại, đánh giá các yếu tố, nghiên cứu 
xây dựng ma trận so sánh và trọng số của 5 tiêu 

chí tiềm năng phát triển cây cà phê chè cho tỉnh 
Điện Biên [19, 28] và được thể hiện ở bảng 8. 

Bảng 8. Ma trận so sánh và trọng số theo các tiêu chí phát triển cây cà phê chè 

Yếu tố Thổ 
nhưỡng Cao độ Lượng 

mưa 
Độ 
dốc 

Mô đun 
dòng chảy 

Trọng số 
Wi 

Thổ nhưỡng 1 3 3 3 5 0,41 

Cao độ 1/3 1 3 3 5 0,27 

Lượng mưa 1/3 1/3 1 3 3 0,16 

Độ dốc 1/3 1/3 1/3 1 3 0,11 

Dòng chảy 1/5 1/5 1/3 1/3 1 0,05 
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Để kiểm tra tính logic của ma trận so sánh, 
nghiên cứu đã tính toán tỉ số nhất quán CR, chỉ số 
ngẫu nhiên RI và tỉ số nhất quán được thể hiện 
trong Bảng 9. 
Bảng 9. Giá trị kiểm tra tính logic của ma trận 

Thông số Ký hiệu Giá trị 

Giá trị riêng lớn 
nhất của ma trận  5,36 

Chỉ số nhất quán CI 0,09 
Chỉ số ngẫu nhiên RI 1,12 

Tỉ số nhất quán CR 0,08 
Nhận xét: Tỉ số nhất quán CR<0,1 

(CR=0,08) cho thấy ma trận so sánh đã triển 
khai logic, nhất quán và đáng tin cậy. Kết quả 
cho thấy, tiêu chí về thổ nhưỡng là tiêu chí có 
mức độ ưu tiên cao nhất, cùng với địa hình (cao 
độ) là yếu tố rất quan trọng trong đánh giá tiềm 

năng phát triển cây cà phê chè. Với điều kiện 
lượng mưa và độ dốc của đất cũng là yếu tố 
quan trọng và logic khi đa phần địa hình của tỉnh 
Điện Biên là đất đồi núi, độ dốc trên 3◦, lượng 
mưa trong khoảng sinh trưởng. Ngoài ra, yếu tố 
mô đun dòng chảy là yếu tố đánh giá xem vùng 
canh tác có đáp ứng yêu cầu về nguồn nước hay 
không, để đưa ra giải pháp về thuỷ lợi như điều 
tiết nước trong mùa kiệt, mùa lũ. Tuy nhiên, giá 
trị CR chỉ phản ánh tính nhất quán nội tại của 
quá trình so sánh, chưa chứng minh rằng các 
trọng số thu được phản ánh chính xác mức độ 
ảnh hưởng thực tế của từng yếu tố đến năng suất 
cà phê. Đây là khoảng trống cần được tiếp tục 
làm rõ thông qua kiểm chứng với dữ liệu thực 
địa, năng suất và phân bố các vùng cà phê hiện 
hữu, đồng thời thực hiện phân tích độ nhạy và 
xem xét tương tác giữa các yếu tố. 

 
Hình 3. Bản đồ tiềm năng phát triển cây chè trên vùng đất dốc tỉnh Điện Biên 

Từ những yếu tố, đánh giá tính logic trong 
ma trận, nghiên cứu xây dựng bản đồ tiềm năng 
phát triển cây cà phê chè dựa trên bản đồ nền là 
vùng canh tác nông nghiệp, kết quả được thể hiện 
ở bảng 10. 

Bảng 10. Diện tích phát triển cây cà phê chè 
theo mức độ tiềm năng 

STT Mức độ Diện tích 
(ha) 

Tỉ lệ 
(%) 

1 Không tiềm năng 27.153 2,84 
2 Tiềm năng 276.597 28,96 

3 Rất tiềm năng 92.872 9,72 

Nhận xét: Dựa trên bản đồ phân bố tiềm năng 
phát triển cây cà phê chè trên đất dốc, có thể thấy, 

tỉnh Điện Biên là vùng thích hợp nhờ địa hình 
cao, thổ nhưỡng, độ dốc và nguồn nước đáp ứng 
tốt các yêu cầu từ đặc điểm sinh trưởng, trong đó 
trọng số thổ nhưỡng là lớn nhất (Wi=0,41), mô 
đun dòng chảy là nhỏ nhất (Wi=0,05). Thống kê 
trên toàn tỉnh, đối với từng mức độ tiềm năng cho 
thấy: 

- Mức độ “Không tiềm năng” có diện tích 
khoảng 27.153 ha, chiếm 2,84% tổng diện tích, 
tập trung chủ yếu ở các xã Mường Chà, Mường 
Lay, Sín Chải… 

- Mức độ “Tiềm năng” có diện tích lớn nhất, 
khoảng 276.597 ha, chiếm 28,96% tổng diện tích, 
phân bố rộng trên hầu hết các xã của tỉnh Điện Biên, 
trong đó vùng có diện tích lớn nhất là các xã Mường 
Ảng, Na Sang, Si Pa Phìn, Nà Hỳ… 
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- Mức độ “Rất tiềm năng” có diện tích 
khoảng 92.872 ha, chiếm 9,72% tổng diện tích, 
tập trung ở các xã Mường Ảng, Si Pa Phìn, Sáng 
Nhè, Sính Phình, Pú Nhung, Pu Nhi, Na Son… 

Như vậy, phần lớn diện tích đất nông nghiệp 
ở tỉnh Điện Biên thích hợp cho phát triển cây cà 
phê chè nhờ những điều kiện thuận lợi trên, đặc 
biệt là ở xã Mường Ảng, khi phần lớn mức độ 
tiềm năng và rất tiềm năng có tỉ lệ diện tích tương 
đối cao so với tổng diện tích (1.239 ha ở mức độ 
“Rất tiềm năng” - chiếm khoảng 14,25% và 2.893 
ha ở mức độ “Tiềm năng” - chiếm khoảng 
33,5%). 

4. K=T LU,N 

Kết quả cho thấy phương pháp AHP có khả 
năng lượng hóa mức độ ưu tiên của các tiêu chí 
và tích hợp đồng thời các yếu tố thổ nhưỡng, địa 
hình, khí hậu và thủy văn trong đánh giá tiềm 
năng phát triển cây cà phê chè thông qua tỷ số 
nhất quán CR=0,08 trong ma trận có độ tin cậy 
khoa học, logic nhất định. Cùng với đó, kết quả 
nghiên cứu đóng góp một phần cơ sở để các cơ 
quan quản lý rà soát lại quy hoạch vùng trồng, ưu 
tiên mở rộng diện tích tại các vùng “Tiềm năng” 
hoặc “Rất tiềm năng” nhằm nâng cao giá trị kinh 
tế của cây cà phê chè mang lại. 

Tuy nhiên, AHP hiện mới phản ánh mối quan 
hệ ưu tiên giữa các tiêu chí tại thời điểm nghiên 
cứu, trong khi điều kiện thích hợp cho cây cà phê 
chè có thể biến động theo không gian và thời gian 
dưới tác động của biến đổi khí hậu, thay đổi sử 
dụng đất và chế độ nước. Bên cạnh đó, các tiêu 
chí được xem xét chủ yếu theo dạng độc lập, 
trong khi trên thực tế có thể tồn tại tương tác giữa 
thổ nhưỡng, cao độ, lượng mưa, độ dốc và khả 
năng cung cấp nước. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp 
theo cần tăng cường kiểm định trọng số bằng dữ 
liệu thực địa và năng suất thực tế, thực hiện phân 
tích độ nhạy của mô hình đối với sự thay đổi 
trọng số. 

Nghiên cứu mới chỉ đánh giá ảnh hưởng của 
các yếu tố tự nhiên (mưa, mô đun dòng chảy), 
chưa đề cập đến yếu tố tác động của công trình 
thuỷ lợi. Vì vậy, cần có nghiên cứu tác động của 
nguồn nước tưới để kết quả đánh giá được cải 
thiện hơn cũng như có thể bổ sung thêm các yếu 
tố về kinh tế - xã hội (khoảng cách đến đường 
giao thông, nhà máy chế biến) và biến đổi khí hậu 

để bản đồ tiềm năng canh tác cây cà phê chè có 
cái nhìn toàn diện hơn. 

L"I C?M 5N  
Bài báo này là một phần kết quả nghiên cứu 

của đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu cơ 
sở khoa học và đề xuất giải pháp thủy lợi phù hợp 
với khả năng nguồn nước cho các vùng đất dốc 
có tiềm năng sản xuất các loại cây trồng có giá 
trị kinh tế cao khu vực Trung du miền núi phía 
Bắc” thực hiện từ năm 2024 - 2026. 
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APPLICATION OF REMOTE SENSING DATA, GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEMS, AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHODOLOGY IN 

CONSTRUCTING A MAP OF THE POTENTIAL FOR ARABICA COFFEE CULTIVATION 
ON SLOPING LAND IN DIEN BIEN PROVINCE 

Dinh Xuan Hung1, Bui Tuan Hai1, Nguyen Ngoc Sang1, Tran Thi Thanh Dung1 
1Institute of Water Resources Planning 

Abstract 
Arabica coffee is a crop with high economic value and is generally cultivated at elevations 
above 600 m. Dien Bien province is one of the provinces with high potential for Arabica 
coffee cultivation due to its suitable elevation, soil conditions and water resources that meet 
the growth requirements of the crop. This study uses remote sensing data, GIS technology, 
and the Analytic Hierarchy Process (AHP) to develop a potential suitability map for Arabica 
coffee cultivation based on elevation, soil, slope, average annual rainfall and annual runoff 
modulus using a pairwise comparison matrix. This approach represents a novel direction for 
assessing the potential for Arabica coffee cultivation in the province. The results demonstrate 
the logical consistency and reliability of the comparison matrix, with a consistency ratio of CR 
= 0.08 < 0.1. A large proportion of agricultural land in Dien Bien province is suitable for 
Arabica coffee cultivation, with a potential area of 276,597 ha (28.96%) and a very high 
potential area of 92,872 ha (9.72%). These results provide a scientific basis for supporting 
land suitability assessment, agricultural planning, and crop restructuring by decision-makers. 
Keywords: Remote sensing, GIS, AHP, Arabica coffee, Dien Bien. 
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